	BND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số:             /SKHCN-BCVT&CNTT
V/v báo cáo kế hoạch sáp nhập đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng
	Quảng Ngãi, ngày       tháng 6 năm 2025


   
Kính gửi: Cục Bưu điện Trung ương
		
Theo đề nghị của Cục Bưu điện Trung ương tại Công văn số 746/CBĐTW-CS ngày 13/6/2025 về việc phối hợp tổ chức lại kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kế hoạch sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Quảng Ngãi để kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng như sau: theo Phụ lục đính kèm.
Đề nghị Cục Bưu điện Trung ương tổng hợp./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&CN: GĐ, PGĐ, VP Sở;
- Lưu: VT, BCVT&CNTT.
	GIÁM ĐỐC


Trần Thanh Trường




Phụ lục
THÔNG TIN PHỤC VỤ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC LẠI MẠNG TSLCD THEO SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ TRIỂN KHAI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP
(Kèm theo Công văn số       /SKHCN-BCVT&CNTT ngày      /6/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi)

1. Phương án sắp xếp đơn vị hành chính
	STT
	Đơn vị hành chính
	Kênh kết nối đang sử dụng
	Thời gian đơn vị hành chính dừng hoạt động
	Thời gian dừng kênh kết nối
	Ghi chú

	
	
	Loại kết nối
	Số lượng kênh
	Băng thông
	
	
	

	I
	Cấp xã
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã Tịnh Khê
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Tịnh Khê
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở UBND xã mới

	
	Xã Tịnh Long
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Tịnh Thiện
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Tịnh Châu
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Tịnh Kỳ 
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	2
	Phường Trương Quang Trọng
	
	
	
	
	
	

	
	Phường Trương Quang Trọng
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND phường mới

	
	Xã Tịnh Ấn Tây
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Tịnh Ấn Đông
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Tịnh An
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	3
	Xã An Phú

	
	Xã An Phú
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Nghĩa Hà
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Nghĩa Dõng
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Nghĩa Dũng
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	4
	Phường Cẩm Thành

	
	Phường Nguyễn Nghiêm
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND phường mới

	
	Phường Trần Hưng Đạo
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Phường Nghĩa Chánh
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Phường Chánh Lộ
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	5
	Phường Nghĩa Lộ

	
	Phường Lê Hồng Phong
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Phường Trần Phú
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Phường Quảng Phú
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Phường Nghĩa Lộ
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND phường mới

	6
	Phường Trà Câu

	
	Xã Phổ An
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Phường Phổ Văn
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND phường mới

	
	Phường Phổ Quang
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Phổ Thuận
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	7
	Xã Nguyễn Nghiêm
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Phổ Nhơn
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Phổ Phong
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	8
	Phường Đức Phổ
	
	
	
	
	
	Đặt trụ sở UBND Phường tại Trụ Sở UBND huyện Đức Phổ

	
	Phường Phổ Hòa
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Phường Nguyễn Nghiêm
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Phường Phổ Minh
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Phường Phổ Vinh
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Phường Phổ Ninh
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	9
	Xã Khánh Cường

	
	Xã Phổ Khánh
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Phổ Cường
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	10
	Phường Sa Huỳnh

	
	Phường Phổ Thạnh
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Phổ Châu
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	11
	Xã Bình Minh

	
	Xã Bình Minh
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Bình Khương
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Bình An
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	12
	Xã Bình Chương

	
	Xã Bình Chương
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Bình Mỹ
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	13
	Xã Bình Sơn
	
	
	
	
	
	Dự kiến đặt trụ sở  UBND xã mới tại UBND huyện

	
	Xã Bình Thạnh
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Bình Chánh 
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Bình Dương 
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Bình Nguyên 
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Bình Trung 
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Thị trấn Châu Ổ 
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Bình Long
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	14
	Xã Vạn Tường

	
	Xã Bình Thuận 
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Bình Đông 
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Bình Trị
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Bình Hải 
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Bình Hòa 
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Bình Phước
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	15
	Xã Đông Sơn

	
	Xã Bình Hiệp
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Bình Thanh 
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Bình Tân Phú 
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Bình Châu 
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Tịnh Hòa 
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	16
	Xã Trường Giang

	
	Xã Tịnh Giang
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Tịnh Đông
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Tịnh Minh
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	17
	Xã Ba Gia

	
	Xã Tịnh Bắc
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới: Tịnh Bắc hoặc Tịnh Hiệp

	
	Xã Tịnh Hiệp
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	

	
	Xã Tịnh Trà
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	18
	Xã Sơn Tịnh
	
	
	
	
	
	Đặt trụ sở UBND xã mới tại UBND huyện (thuộc địa bàn Thị trấn Tịnh Hà)

	
	Xã Tịnh Bình
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Tịnh Sơn
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Thị trấn Tịnh Hà
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	19
	Xã Thọ Phong
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Tịnh Phong
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Tịnh Thọ 
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	20
	Xã Tư Nghĩa
	
	
	
	
	
	Đặt trụ sở  UBND xã mới tại UBND huyện (thuộc địa bàn Thị trấn La Hà)

	
	Thị trấn La Hà
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Nghĩa Trung
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Nghĩa Thương
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Nghĩa Hòa
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	21
	Xã Vệ Giang
	
	
	
	
	
	

	
	Thị trấn Sông Vệ
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Nghĩa Hiệp
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Nghĩa Phương
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	22
	Xã Nghĩa Giang
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Nghĩa Thuận
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Nghĩa Kỳ
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Nghĩa Điền
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	23
	Xã Trà Giang
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Nghĩa Sơn
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Nghĩa Lâm
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Nghĩa Thắng
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	24
	Xã Nghĩa Hành
	
	
	
	
	
	Đặt trụ sở  UBND xã mới tại UBND huyện (địa bàn Thị Trấn Chợ Chùa)

	
	Xã Hành Thuận
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Thị Trấn Chợ Chùa
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Hành Trung
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	25
	Xã Đình Cương
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Hành Đức
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Hành Phước
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Hành Thịnh
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	26
	Xã Thiện Tín
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Hành Thiện
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Hành Tín Tây
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Hành Tín Đông
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	27
	Xã Phước Giang
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Hành Dũng
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Hành Nhân
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Hành Minh
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	28
	Xã Long Phụng
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Thắng Lợi
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Đức Nhuận
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Đức Hiệp
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	29
	Xã Mỏ Cày
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Đức Chánh
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Đức Thạnh
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Đức Minh
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	30
	Xã Mộ Đức
	
	
	
	
	
	Đặt trụ sở  UBND xã mới tại UBND huyện (địa bàn Thị trấn Mộ Đức)

	
	Xã Đức Hòa
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Đức Phú 
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Đức Tân
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Thị trấn Mộ Đức
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	31
	Xã Lân Phong
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Đức Phong
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Đức Lân
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	32
	Xã Trà Bồng
	
	
	
	
	
	Đặt trụ sở UBND xã mới tại UBND huyện (địa bàn Thị trấn Trà Xuân)

	
	Thị trấn Trà Xuân
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Trà Sơn
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Trà Thủy
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	33
	Xã Đông Trà Bồng
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Trà Bình
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Trà Phú
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Trà Giang
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	34
	Xã Tây Trà
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Sơn Trà
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Trà Phong
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Trà Xinh
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	35
	Xã Cà Đam
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Trà Tân
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Trà Bùi
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	36
	Xã Thanh Bồng
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Trà Lâm
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Trà Hiệp
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Trà Thanh
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	37
	Xã Tây Trà Bồng
	(Hương Trà, Trà Tây, thôn Nước Nia của xã Trà Bùi)
	

	
	Xã Hương Trà
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Trà Tây
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	38
	Xã Sơn Hạ
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Sơn Hạ
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Sơn Nham
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Sơn Thành
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	39
	Xã Sơn Linh
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Sơn Giang
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Sơn Linh
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Sơn Cao
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	40
	Xã Sơn Hà
	
	
	
	
	
	Đặt trụ sở  UBND xã mới tại UBND huyện (địa bàn Thị trấn Di Lăng)

	
	Thị trấn Di Lăng
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Sơn Bao
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Sơn Thượng
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	41
	Xã Sơn Thủy
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Sơn Trung
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Sơn Hải
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Sơn Thủy
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	42
	Xã Sơn Kỳ
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Sơn Kỳ
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Sơn Ba
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	43
	Xã Sơn Tây
	
	
	
	
	
	Đặt trụ sở  UBND xã mới tại UBND huyện (cũ, trước đây, địa bàn xã Sơn Dung)

	
	Xã Sơn Long
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Sơn Tân 
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Sơn Dung
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	44
	Xã Sơn Tây Thượng
	
	
	
	
	
	Đặt trụ sở  UBND xã mới là trụ sở UBND huyện (mới, thuộc địa bàn Sơn Mùa)

	
	Xã Sơn Mùa
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Sơn Liên
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Sơn Bua
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	45
	Xã Sơn Tây Hạ
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Sơn Tinh
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Sơn Lập
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Sơn Màu
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	46
	Xã Minh Long 
	
	
	
	
	
	Dự kiến đặt trụ sở  UBND xã mới tại UBND huyện

	
	Xã Long Hiệp
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Thanh An
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Long Môn
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	47
	Xã Sơn Mai
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Long Mai
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Long Sơn
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	48
	Xã Ba Vì
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Ba Tiêu
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Ba Ngạc
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Ba Vì
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	49
	Xã Ba Tô
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Ba Tô
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Ba Nam
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Ba Lế
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	50
	Xã Ba Dinh
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Ba Dinh
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Ba Giang
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	51
	Xã Ba Tơ
	
	
	
	
	
	Đặt trụ sở  UBND xã mới tại UBND huyện Ba Tơ (địa bàn Thị trấn Ba Tơ)

	
	Xã Ba Bích
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Thị trấn Ba Tơ 
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Ba Cung
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	52
	Xã Ba Vinh
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Ba Điền
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Ba Vinh
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	53
	Xã Ba Động
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Ba Liên
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Ba Thành 
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	
	Xã Ba Động
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	54
	Xã Đặng Thùy Trâm
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Ba Trang
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng
	Đặt trụ sở  UBND xã mới

	
	Xã Ba Khâm 
	Metro
	01
	5Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	55
	Xã Ba Xa
	Metro
	01
	5Mpbs
	Không dừng
	Không dừng
	(Không sát nhập)

	56
	Đặc khu Lý Sơn
	Metro
	01
	10Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng và cấu hình lại
	Trụ sở tại UBND huyện Lý Sơn

	II
	Cấp huyện
	
	
	
	
	
	

	1
	UBND TP. Quảng Ngãi
	Metro
	01
	10Mpbs
	01/7/2025
	15/7/2025
	

	2
	UBND TX. Đức Phổ
	Metro
	01
	10Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng và cấu hình lại
	Đặt trụ sở UBND xã Đức phổ

	3
	UBND huyện Bình Sơn
	Metro
	01
	10Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng và cấu hình lại
	Đặt trụ sở UBND xã Bình Sơn

	4
	UBND huyện Sơn Tịnh
	Metro
	01
	10Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng và cấu hình lại
	Đặt trụ sở UBND xã Sơn Tịnh

	5
	UBND huyện Tư Nghĩa
	Metro
	01
	10Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng và cấu hình lại
	Đặt trụ sở UBND xã Tư Nghĩa

	6
	UBND huyện Nghĩa Hành
	Metro
	01
	10Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng và cấu hình lại
	Đặt trụ sở UBND xã Nghĩa Hành

	7
	UBND huyện Mộ Đức
	Metro
	01
	10Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng và cấu hình lại
	Đặt trụ sở UBND xã Mộ Đức

	8
	UBND huyện Trà Bồng
	Metro
	01
	10Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng và cấu hình lại
	Đặt trụ sở UBND xã Trà Bồng

	9
	UBND huyện Sơn Hà
	Metro
	01
	10Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng và cấu hình lại
	Đặt trụ sở UBND xã Sơn Hà

	10
	UBND huyện Sơn Tây
	Metro
	01
	10Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng và cấu hình lại
	Đặt trụ sở UBND xã Sơn Tây Thượng

	11
	UBND huyện Minh Long
	Metro
	01
	10Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng và cấu hình lại
	Đặt trụ sở UBND xã Minh Long

	12
	UBND huyện Ba Tơ
	Metro
	01
	10Mpbs
	01/7/2025
	Không dừng và cấu hình lại
	Đặt trụ sở UBND xã Ba Tơ

	III
	Cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	

	1
	Sở Tài chính
	
	
	2
	Không dừng
	Không dừng
	

	2
	Sở Tư Pháp
	
	
	2
	Không dừng
	Không dừng
	

	3
	Sở Nội vụ
	
	
	5
	Không dừng
	Không dừng
	

	4
	Sở KH&CN (TT&TT cũ)
	
	
	2
	Không dừng
	Không dừng
	

	5
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	
	
	
	
	
	

	6
	Sở Công thương
	
	
	
	
	
	

	7
	Sở Xây Dựng
	
	
	
	
	
	

	8
	Sở Y Tế
	
	
	2
	Không dừng
	Không dừng
	

	8
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	

	10
	Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
	
	
	2
	Không dừng
	Không dừng
	

	11
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	
	
	
	
	
	

	12
	Sở Ngoại vụ
	
	
	5
	Không dừng
	Không dừng
	

	13
	Văn phòng UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	

	14
	Thanh tra tỉnh
	
	
	
	
	
	

	15
	Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi
	
	
	5
	Không dừng
	Không dừng
	

	16
	Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi
	
	
	5
	Không dừng
	Không dừng
	


	


Ghi chú: Trụ sở làm việc của cơ quan cấp sở, tạm thời chưa rà soát, báo cáo đầy đủ, chuẩn xác (do yếu tố nhập tỉnh)

2. Các ứng dụng sử dụng trên Mạng TSLCD
	TT
	Ứng dụng đang triển khai trên Mạng TSLCD
	Địa điểm đặt hệ thống của ứng dụng (cũ)
	Địa điểm đặt hệ thống của ứng dụng (mới)
	Dải địa chỉ IP TSLCD được cấp
	Cơ quan quản lý ứng dụng
	Cơ quan sử dụng ứng dụng
	Thời điểm di chuyển

	1
	Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh 
	Trung tâm dữ liệu tỉnh (Sở KH&CN)
	Trung tâm dữ liệu tỉnh (Sở KH&CN)
	10.128.2.44/29
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh 
	Không duy chuyển

	2
	Hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh
	Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)
	Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)
	
	(Văn phòng UBND tỉnh)
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh 
	

	3
	Hội nghị truyền hình cấp tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi
	Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi
	10.234.247.0/28
	Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi
	Sở, ban ngành, UBND cấp huyện, cấp xã
	20/6/2025

	4
	Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh
	IDC VNPT
	IDC VNPT
	
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh
	

	5
	Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh
	IDC VNPT
	IDC VNPT
	
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh
	

	6
	Hệ thống thông tin báo cáo KTXH tỉnh
	IDC VNPT
	IDC VNPT
	
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh
	

	7
	Hệ thống Quản trị Cổng thông tin điện tử của tỉnh
	IDC VNPT
	Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)
	
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh
	12/2024

	8
	Hệ thống Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh
	IDC VNPT
	IDC VNPT
	
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh
	

	9
	Cơ sở dữ liệu hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh
	Trung tâm dữ liệu tỉnh (Sở KH&CN)
	Trung tâm dữ liệu tỉnh (Sở KH&CN)
	
	Thanh Tra tỉnh
	Cơ quan thanh tra thuộc tỉnh
	


Ghi chú: Theo danh mục tại Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 04/12/2024 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng tại tỉnh Quảng Ngãi




